
   UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2
NHU CẦU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SGDĐT  ngày      tháng 02 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số
TT Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Ngày vào
đảng

Chức vụ/ chức
danh hiện tại Chức vụ quy hoạch

Ngạch,
bậc, vị trí
làm việc

Đơn vị công
tác

Cơ quan chủ
quản cơ

quan, đơn vị
công tác

Cơ sở đào
tạo (cơ sở 1/

cơ sở 2)Nam Nữ Đảng Chính
quyền Đảng Chính

quyền

Quyết
định quy

hoạch

I HỆ TẬP TRUNG

1 Võ Thị Hoài Bình 26/4/1979 28-10-2009 Đảng viên
Chuyên

viên

Phó
Trưởng
phòng

169/QĐ-
SGDĐT

ngày
17/01/202

4

Bậc 7/9, hệ
số 4,32

Phòng
GDMNTH

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

2 Nguyễn Thị Duy Trinh 20/3/1989 15/01/2019 Đảng viên
Chuyên

viên
Phó Chánh
Văn phòng

1491/QĐ-
SGDĐT

ngày
28/8/2023

01.003, bậc
5/9 hệ số

3,66
Văn phòng Sở

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

3 Phan Thị Kim Duyên 31/12/1984 30/12/2016 Đảng viên
Chuyên

viên
Phó Chánh
Văn phòng

724/QĐ-
SGDĐT

ngày
22/6/2021

01.003, bậc
4/9 hệ số

3,66
Văn phòng Sở

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

4 Bùi Tấn Tài 09-10-1988 13/11/2014 Đảng viên Giáo viên
Chi ủy
viên

Phó Hiệu
trưởng

1491/QĐ-
SGDĐT

ngày
28/8/2023

Giáo viên
THPT hạng

II
V.07.05.14

Trường THPT
Lý Sơn

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

5 Nguyễn Quốc Thịnh 01-06-1987 16-01-2000 Đảng viên Giáo viên
Phó Hiệu

trưởng

169/QĐ-
SGDĐT

ngày
17/01/202

4

Giáo viên
THPT hạng

II
V.07.05.14

Trường THPT
số 2 Nghĩa

Hành

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

6 Nguyễn Ngọc Văn 10/01/1985 02/07/2019 Đảng viên

Giáo viên,
Thư ký

Hội đồng
trường

Phó Hiệu
trưởng

1491/QĐ-
SGDĐT

ngày
28/8/2023

Giáo viên
THPT hạng

II
V.07.05.14

Trường THPT
Quang Trung

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1
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7 Lê Kiều Trang 02-09-1992 04-12-2022 Đảng viên Giáo viên Cấp uỷ
Phó Hiệu

trưởng

1491/QĐ-
SGDĐT

ngày
28/8/2023

Giáo viên
THPT hạng

III,
V.07.05.15

Trường THPT
Sơn Hà

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

8 Lê Thị Giang 11-04-1986 27/7/2022 Đảng viên
Bí thư
Đoàn

trường

Phó Hiệu
trưởng

1491/QĐ-
SGDĐT

ngày
28/8/2023

Giáo viên
THPT hạng

III,
V.07.05.15

Trường THPT
Thu Xà

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

9 Chung Quang Tùng 12/11/1981 02/03/2012 Đảng viên Tổ trưởng Cấp uỷ

724/QĐ-
SGDĐT
ngày
22/6/2021

Giáo viên
THPT hạng

II
V.07.05.14

Trường THPT
Ba Gia

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

10 Trương Văn Trị 24/8/1976 19/02/2011
Chi ủy
viên

Tổ trưởng
Phó Hiệu

trưởng

972/QĐ-
SGDĐT,
29/7/2018

Giáo viên
THPT hạng

II
V.07.05.14

Trường THPT
Nguyễn Văn

Cừ

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 2

11 Nguyễn Xuân Trường 17/4/1978 19/09/2009 Đảng viên Tổ trưởng
Phó Hiệu

trưởng

972/QĐ-
SGDĐT,
29/7/2018

Giáo viên
THPT hạng

II
V.07.05.14

Trường THPT
Nguyễn Văn

Cừ

Sơ ̉GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sơ ̉2

II HỆ KHÔNG TẬP TRUNG

1 Trương Thị Hồng Huệ 05-10-1981 06-12-2008 Đảng viên Giáo viên
Phó  Hiệu
trường

724/QĐ-
SGDĐT
ngày
22/6/2021

Giáo viên
THPT hạng

III,
V.07.05.15

Trường  THPT
số 1 Đức Phổ

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

2 Nguyễn Thị Lợi 02-05-1990 10-01-2022 Đảng viên
Phó Bí thư
Đoàn
trường

Chi  ủy
viên

Thông  báo
Kết  luận
phê  duyệt
số  69-
TB/TCNV
ngày
19/12/202
2

Giáo viên
THPT hạng

III,
V.07.05.15

Trường  THPT
số 1 Đức Phổ

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

3 Lê Thị Châu 10/04/1992 20/01/2018 Đảng viên
Bí thư
Đoàn

trường

Phó  Hiệu
trường

169/QĐ-
SGDĐT,

ngày
17/1/2024

Giáo viên
THPT hạng

III,
V.07.05.15

Trường THCS
và THPT Phạm

Kiệt

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

4 Nguyễn Thanh Lên 08/04/1982 27/08/2012 Đảng viên
Thư ký

Hội đồng
Phó  Hiệu
trường

169/QĐ-
SGDĐT,

ngày
17/1/2024

Giáo viên
THPT hạng

II
V.07.05.14

Trường THCS
và THPT Phạm

Kiệt

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1
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5 Trương Thị Thi 10-10-1988 12-03-2021 Đảng viên Tổ trưởng
Uỷ viên
Chi uỷ

Phó Giám
đốc

1491/QĐ-
SGDĐT

ngày
18/8/2023

V.07.03.28
Giáo viên
tiểu học
hạng II

Trung tâm hỗ
trợ phát triển
giáo dục hoà

nhập tỉnh
Quảng Ngãi

Sở GDĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

6 Đỗ Thị Ngọc Thanh 18-06-1987
Chi uỷ
viên

Tổ trưởng
CM

Trường THPT
Võ Nguyên

Giáp

Sở GD&ĐT
Quảng Ngãi

Cơ sở 1

7 Lê Vũ Vương 13-10-1978 13-09-2012 Chi ủy viên
Tổ trưởng

chuyên
môn

Bí thư chi
bộ

Phó  Hiệu
trường

1491/QĐ-
SGDĐT

ngày
23/08/202

3

V.07.05.14
bậc 3; GV

THPT hạng
2

Trường THPT
số 1 Tư Nghĩa

Sở GDĐT,
trường THPT
số 1 Tư Nghĩa

Cơ sở 1

Danh sách này có 18 người./.
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